
Tên hàng Rated current - In (A) Icu 

(kA)
Đơn giá Tên hàng In (A) Icu (kA) Đơn giá

BW32AAG-2P 5, 10, 15, 20, 30A 1,5 300.000 EW32AAG-2P 5~32A 2.5kA 1.659.000

BW32SAG-2P 5, 10, 15, 20, 30A 2,5 540.000 EW50AAG-2P 5~50A 2.5kA 1.690.000

BW50EAG-2P 40, 50A 2,5 540.000 EW32EAG-3P 5~32A 1.5kA 2.050.000

BW50SAG-2P 40, 50A 7,5 600.000      EW32SAG-3P 5~32A 2.5kA 2.250.000

BW63EAG-2P 60, 63A 2.5 540.000      EW50EAG-3P 5~50A 2.5kA 3.025.000

BW63SAG-2P 60, 63A 7,5 860.000      EW50SAG-3P 5~50A 7.5kA 3.250.000

BW100EAG-2P 75, 100A 10 880.000      EW63EAG-3P 60, 63A 2.5kA 3.025.000

EW63SAG-3P 60, 63A 7.5kA 3.250.000

EW100EAG-3P 50~100A 10kA Call for price

BW32AAG-3P 5, 10, 15, 20, 30A 1.5 398.000      EW125JAG-3P 15~125A 30kA Call for price

BW32SAG-3P 5, 10, 15, 20, 30A 2.5 750.000      EW160EAG-3P 125, 150, 160A 18kA Call for price

BW50EAG-3P 5, 10, 15, 20, 30, 49, 50A 2.5 695.000      EW250EAG-3P 175~250A 18kA Call for price

BW50SAG-3P 5, 10, 15, 20, 30, 49, 50A 7.5 830.000      

BW63EAG-3P 60, 63A 2.5 695.000      

BW63SAG-3P 60, 63A 7.5 830.000      

BW100EAG-3P 75, 100A 10 1.148.000   DH083P M11LALF 800A 65 58.950.000

BW125JAG-3P 50, 60, 75, 100, 125A 30 1.630.000   DH123P M11LALF 1.250A 65 64.850.000

BW160EAG-3P 125, 150, 160A 18 2.490.000   DH163P M11LALF 1.600A 65 65.900.000

BW160JAG-3P 125, 150, 160A 30 3.269.000   DH203P M11LALF 2.000A 65 77.500.000

BW160SAG-3P 125, 150, 160A 36 4.390.000   DH253P M11LALF 2.500A 85 86.490.000        

BW250JAG-3P 175, 200, 225, 250A 30 3.490.000   DH323P M11LALF 3.200A 85 116.500.000

BW250SAG-3P 175, 200, 225, 250A 36 4.390.000   DB403P MBLALF 4.000A 85 208.500.000 

BW250RAG-3P 175, 200, 225, 250A 50 4.830.000   DH083X M11LALF 800A 65 Call for price

BW400EAG-3P 250, 300, 350, 400A 30 5.274.000   DH123X M11LALF 1.250A 65 Call for price

BW400SAG-3P 250, 300, 350, 400A 36 5.960.000   DH163X M11LALF 1.600A 65 Call for price

BW400RAG-3P 250, 300, 350, 400A 50 6.664.000   DH203X M11LALF 2.000A 65 Call for price

BW630EAG-3P 500, 600, 630A 36 9.710.000   DH253X M11LALF 2.500A 85 Call for price

BW630RAG-3P 500, 600, 630A 50 11.850.000 DH323X M11LALF 3.200A 85 Call for price

BW800RAG-3P 700, 800A 50 15.990.000 DH403X M11LALF 4.000A 100 Call for price

BW800HAG-3P 700, 800A 70 30.360.000 

SA1003E* 1000A (500 ~ 1000A) 85 29.700.000 

SA1203E* 1200A (600 ~ 1200A) 85 39.250.000 

SA1603E* 1600A (800 ~ 1600A) 100 52.680.000 

Call for price

BW103EO 75, 100A 18 1.550.000 Call for price

BW103SO 75, 100A 30 1.690.000 Call for price

BW163EO 100, 125, 150, 160A 18 2.620.000

BW163JO 100, 125, 150, 160A 25 3.450.000

BW163SO 100, 125, 150, 160A 36 3.990.000 Auxiliary switch Call for price

BW253EO 175, 200, 225, 250A 18 2.760.000 Alarm switch Call for price

BW253JO 175, 200, 225, 250A 25 3.590.000 Shunt trip Call for price

BW253SO 175, 200, 225, 250A 36 4.590.000   Undervoltage trip Call for price

*: MCCB  điều chỉnh được dòng điện định mức

E*: MCCB điều chỉnh dòng điện định mức bằng bộ phận điện tử

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

ACB đã bao gồm Motor, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn, Shunt trip

P - Fixed type/ X - Draw-out type)

PHỤ KIỆN MCCB

BẢNG GIÁ (VND) MẶT HÀNG FUJI (MADE IN JAPAN)
(Áp dụng từ ngày 29/04/2011)

MCCB (APTOMAT) 2 POLES ELCB (APTOMAT CHỐNG GiẬT)

ACB 3 POLES (MÁY CẮT KHÔNG KHÍ HẠ THẾ)

MCCB (APTOMAT) 3 POLES

PHỤ KIỆN ACB

Khóa liên động 2 ACB (kiểu đứng cho DH/ DB type)

Khóa liên động 2 ACB (kiểu đứng cho DH type)

Khóa liên động 2 ACB (kiểu đứng cho DB type)
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Tên hàng Đơn giá Tên hàng Đơn giá

SC-03 298.000

SC-0 306.000

SC-05 389.000

SC-4-0 489.000      TR-5-1N/3 299.000

SC-4-1 489.000      TR-N2/3 350.000

SC-5-1 529.000      TR-N3/3 450.000

SC-N1 759.000      TR-N5/3 525.000

SC-N2 990.000      TR-N5/3 675.000

SC-N2S 1.430.000   TR-N6/3 775.000

SC-N3 1.565.000   TR-N7/3 1.150.000

SC-N4 2.360.000   TR-N8/3 1.600.000

SC-N5 2.489.000   TR-N10/3 2.250.000

SC-N6 3.580.000   TR-N12/3 2.750.000

SC-N7 4.990.000   TR-N12/3 2.750.000

SC-N8 5.890.000   TR-N14/3 4.690.000          

SC-N10 7.790.000

SC-N11 10.450.000 Ghi chú:

SC-N12 13.890.000

SC-N14 32.400.000 1/ TR-0N/3 dùng cho SC-03, SC-0, SC-05

SC-N16 43.540.000 2/ TR-5-1N/3 dùng cho SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1

3/ TR-N2/3 dùng cho SC-N1, SC-N2

4/ TR-N3/3 dùng cho SC-N2S, SC-N3

5/ TR-N5/3 dùng cho SC-N4, SC-N5

6/ TR-N6/3 dùng cho SC-N6

7/ TR-N7/3 dùng cho SC-N7

8/ TR-N8/3 dùng cho SC-N8

9/ TR-N10/3 dùng cho SC-N10

SZ-AS1 205.000      10/ TR-N12/3 dùng cho SC-N12

11/ TR-N14/3 dùng cho SC-N14

SZ-RM 225.000

0.64~0.96; 0.8~1.2; 0.95~1.45;

1.4~2.2; 2.2~3.4; 2.8~4.2;

4~6; 5~8; 7~11; 9~13

TR-0N/3 245.000

200~300A

300~450A

400~600A

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

300A (2a2b)

400A (2a2b)

SZ-A11
2NO, 2NC, 1NO+1NC

Cài mặt trước
195.000

KHÓA LIÊN ĐỘNG  (Dùng cho SC-03 đến SC-N3)

1NO+1NC (Cài hông)

600A (2a2b)

800A (2a2b)

TIẾP ĐIỂM PHỤ (Dùng cho SC-03 đến SC-N3)

4NO,3NO+1NC, 2NO+2NC, 4NC

Cài mặt trước
235.000SZ-A22

80A (2a2b)

105A (2a2b)

125A (2a2b)

150A (2a2b)

180A (2a2b)

220A (2a2b)

22A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (2a2b)

40A (2a2b)

50A (2a2b)

65A (2a2b)

85~105A

85~125A

110~160A

125~185A

160~240A

Thông số

9A (1a1b)

12A (1a1b)

12A (1a1b)

16A (1a1b)

Thông số

12~18; 16~22A

BẢNG GIÁ (VND) MẶT HÀNG FUJI (MADE IN JAPAN) 
(Áp dụng từ ngày 29/04/2011)

CONTACTOR THERMAL RELAY

18~26; 24~36A

34~50A; 45~65A

53~80A
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